
STT Rộng Cao Tôn ĐV ĐƠN GIÁ Ghi Chú

W H mm

CABLE TRUNGKING 100 50 1,0 M 55.000  Máng  

M 30.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 57.000  Chữ T 

Cái 30.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 85.000  Chữ X 

Cái 45.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 33.000  Chữ L  

Cái 19.000  Nắp L 

2 100 75 1,0 M 71.000  Máng  

M 33.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 71.000  Chữ T 

Cái 34.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 108.000  Chữ X 

Cái 50.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 48.000  Chữ L  

Cái 22.000  Nắp L 

3 100 100 1,0 M 82.000  Máng  

BẢNG BÁO GIÁ
( Thời gian áp dụng từ ngày 01/06/2012)

Công ty Cổ phần Thiết bị Việt Á xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá tháng máng cáp điện như sau:

Sơn tĩnh điện W100 x H 50 tôn 
1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

 VIETA - TR 100x50

VIETA - TR/N100x50

VIETA - TR/HT100x50

VIETA - TR/N/HT 100x50

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

VIETA - TR/HC100x50

Mã SP THÔNG SỐ CẤU HÌNH 

A. MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN TÔN 1.0  MM  

VIETA - TR/N100x75

VIETA - TR/HT100x75

VIETA - TR/N/HT 100x75

VIETA - TR/HC100x75

VIETA - TR/N/HC 100x50

VIETA - TR/HBE 100

VIETA - TR/N/HBE 100

 VIETA - TR 100x75

VIETA - TR/N/HC 100x75

VIETA - TR/HBE 100x75

VIETA - TR/N/HBE 100x75

 VIETA - TR 100x100



M 31.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 82.000  Chữ T 

Cái 32.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 125.000  Chữ X 

Cái 48.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 51.000  Chữ L  

Cái 18.000  Nắp L 

4 150 50 1,0 M 69.000  Máng  

M 43.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 75.000  Chữ T 

Cái 47.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 112.000  Chữ X 

Cái 71.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 47.000  Chữ L  

Cái 29.000  Nắp L 

5 150 75 1,0 M 82.000  Máng  

M 43.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 88.000  Chữ T 

Cái 47.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 133.000  Chữ X 

Cái 71.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 56.000  Chữ L  

Cái 29.000  Nắp L 

6 150 100 1,0 M 94.000  Máng  

M 43.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 103.000  Chữ T 

Cái 48.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 153.000  Chữ X 

Cái 71.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 65.000  Chữ L  

Cái 29.000  Nắp L 

7 200 50 1,0 M 82.000  Máng  Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

VIETA - TR/N/HT 150x50

VIETA - TR/HT150x50

VIETA - TR/HC150x50

VIETA - TR/N100x100

VIETA - TR/HT100x100

VIETA - TR/N/HT 100x100

VIETA - TR/HC100x100

VIETA - TR/N/HC 100x100

VIETA - TR/HBE 100x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 150x50

VIETA - TR/N150x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 150x100

VIETA - TR/N/HC 150x50

VIETA - TR/HBE 150x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 150x75

VIETA - TR/N150x75

VIETA - TR/HT150x75

VIETA - TR/N/HT 150x75

VIETA - TR/HC150x75

VIETA - TR/N/HC 150x75

VIETA - TR/HBE 150x75

VIETA - TR/N150x100

VIETA - TR/HT150x100

VIETA - TR/N/HT 150x100

VIETA - TR/HC150x100

VIETA - TR/N/HC 150x100

VIETA - TR/HBE 150x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 200x50



M 56.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 95.000  Chữ T 

Cái 65.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 140.000  Chữ X 

Cái 97.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 61.000  Chữ L  

Cái 42.000  Nắp L 

8 200 75 1,0 M 95.000  Máng  

M 56.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 95.000  Chữ T 

Cái 65.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 140.000  Chữ X 

Cái 97.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 61.000  Chữ L  

Cái 43.000  Nắp L 

9 200 100 1,0 M 107.000  Máng  

M 56.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 95.000  Chữ T 

Cái 65.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 140.000  Chữ X 

Cái 97.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 61.000  Chữ L  

Cái 42.000  Nắp L 

10 250 50 1,0 M 94.000  Máng  

M 69.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 116.000  Chữ T 

Cái 868.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 168.000  Chữ X 

Cái 124.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 77.000  Chữ L  

Cái 56.000  Nắp L 

11 250 75 1,0 M 107.000  Máng  Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

VIETA - TR/N/HT 200x50

VIETA - TR/HC200x50

VIETA - TR/N200x50

VIETA - TR/HT200x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 200x100

VIETA - TR/N/HC 200x50

VIETA - TR/HBE 200x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 200x75

VIETA - TR/N200x75

VIETA - TR/HT200x75

VIETA - TR/N/HT 200x75

VIETA - TR/HC200x75

VIETA - TR/N/HC 200x75

VIETA - TR/HBE 200x75

VIETA - TR/N/HT 250x50

VIETA - TR/HC250x50

VIETA - TR/N200x100

VIETA - TR/HT200x100

VIETA - TR/N/HT 200x100

VIETA - TR/HC200x100

VIETA - TR/N/HC 200x100

VIETA - TR/HBE 200x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 250x50

VIETA - TR/N250x50

VIETA - TR/HT250x50

VIETA - TR/N/HC 250x50

VIETA - TR/HBE 250x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 250x75



M 69.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 132.000  Chữ T 

Cái 85.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 192.000  Chữ X 

Cái 124.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 88.000  Chữ L  

Cái 56.000  Nắp L 

12 250 100 1,0 M 120.000  Máng  

M 69.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 148.000  Chữ T 

Cái 85.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 215.000  Chữ X 

Cái 124.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 98.000  Chữ L  

Cái 56.000  Nắp L 

13 300 50 1,0 M 107.000  Máng  

M 81.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 140.000  Chữ T 

Cái 107.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 201.000  Chữ X 

Cái 154.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 95.000  Chữ L  

Cái 72.000  Nắp L 

14 300 75 1,0 M 119.000  Máng  

M 81.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 156.000  Chữ T 

Cái 108.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 215.000  Chữ X 

Cái 154.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 106.000  Chữ L  

Cái 72.000  Nắp L 

15 300 100 1,0 M 133.000  Máng  Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.0mm 

VIETA - TR/N250x75

VIETA - TR/HT250x75

VIETA - TR/N/HT 250x75

VIETA - TR/HC250x75

VIETA - TR/N/HC 250x75

VIETA - TR/HBE 250x75

VIETA - TR/N/HBE 100x100

VIETA - TR/HC300x50

VIETA - TR/N/HT 300x50

 VIETA - TR 250x100

VIETA - TR/N250x100

VIETA - TR/N/HC 300x50

VIETA - TR/HT250x100

VIETA - TR/N/HT 250x100

VIETA - TR/HC250x100

VIETA - TR/N/HC 250x100

VIETA - TR/HBE 250x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 300x50

VIETA - TR/N300x50

VIETA - TR/HT300x50

 VIETA - TR 300x100

VIETA - TR/HBE 300x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 300x75

VIETA - TR/N300x75

VIETA - TR/HT300x75

VIETA - TR/N/HT 300x75

VIETA - TR/HC300x75

VIETA - TR/N/HC 300x75

VIETA - TR/HBE 300x75

VIETA - TR/N/HBE 100x100



M 82.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 173.000  Chữ T 

Cái 107.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 248.000  Chữ X 

Cái 154.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 117.000  Chữ L  

Cái 72.000  Nắp L 

1 100 50 1,2 M 68.000  Máng  

M 37.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 68.000  Chữ T 

Cái 38.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 105.000  Chữ X 

Cái 58.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 42.000  Chữ L  

Cái 23.000  Nắp L 

2 100 75 1,2 M 83.000  Máng  

M 37.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 84.000  Chữ T 

Cái 38.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 128.000  Chữ X 

Cái 58.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 52.000  Chữ L  

Cái 23.000  Nắp L 

3 100 100 1,2 M 98.000  Máng  

M 37.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 100.000  Chữ T 

Cái 38.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 151.000  Chữ X 

Cái 58.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 61.000  Chữ L  

Cái 23.000  Nắp L 

B. MÁNG CÁP  SƠN TĨNH ĐIỆN DẦY 1.2MM

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

VIETA - TR/N300x100

VIETA - TR/HC100x50

VIETA - TR/N/HC 100x50

VIETA - TR/HT300x100

VIETA - TR/N/HT 300x100

VIETA - TR/HC300x100

VIETA - TR/N/HC 300x100

VIETA - TR/HBE 300x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 100x50

VIETA - TR/N100x50

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

VIETA - TR/HT100x50

VIETA - TR/N/HT 100x50

 VIETA - TR 100x100

VIETA - TR/N100x100

VIETA - TR/HBE 100x50

VIETA - TR/N/HBE 100x100

 VIETA - TR 100x50

VIETA - TR/N100x75

VIETA - TR/HT100x75

VIETA - TR/N/HT 100x75

VIETA - TR/HC100x75

VIETA - TR/N/HC 100x75

VIETA - TR/HBE 100x75

VIETA - TR/N/HBE 100x100

VIETA - TR/HT100x100

VIETA - TR/N/HT 100x100

VIETA - TR/HC100x100

VIETA - TR/N/HC 100x100

VIETA - TR/HBE 100x100

VIETA - TR/N/HBE 100x100



4 150 50 1,2 M 83.000  Máng  

M 53.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 90.000  Chữ T 

Cái 57.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 135.000  Chữ X 

Cái 86.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 57.000  Chữ L  

Cái 36.000  Nắp L 

5 150 75 1,2 M 98.000  Máng  

M 52.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 108.000  Chữ T 

Cái 58.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 160.000  Chữ X 

Cái 86.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 68.000  Chữ L  

Cái 36.000  Nắp L 

6 150 100 1,2 M 114.000  Máng  

M 53.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 123.000  Chữ T 

Cái 57.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 184.000  Chữ X 

Cái 86.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 78.000  Chữ L  

Cái 36.000  Nắp L 

7 200 50 1,2 M 98.000  Máng  

M 68.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 95.000  Chữ T 

Cái 65.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 140.000  Chữ X 

Cái 97.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 61.000  Chữ L  

Cái 42.000  Nắp L 

8 200 75 1,2 M 114.000  Máng  

M 68.000  Nắp  

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

VIETA - TR/HC150x50

VIETA - TR/N/HC 150x50

 VIETA - TR 150x50

VIETA - TR/N150x50

VIETA - TR/HT150x50

VIETA - TR/N/HT 150x50

 VIETA - TR 150x100

VIETA - TR/N150x100

VIETA - TR/HBE 150x50

VIETA - TR/N/HBE 150x50

 VIETA - TR 150x75

VIETA - TR/N150x75

VIETA - TR/HT150x75

VIETA - TR/N/HT 150x75

VIETA - TR/HC150x75

VIETA - TR/N/HC 150x75

VIETA - TR/HBE 150x75

VIETA - TR/N/HBE 150x75

VIETA - TR/HC200x50

VIETA - TR/N/HC 200x50

VIETA - TR/HT150x100

VIETA - TR/N/HT 150x100

VIETA - TR/HC150x100

VIETA - TR/N/HC 150x100

VIETA - TR/HBE 150x100

VIETA - TR/N/HBE 150x100

 VIETA - TR 200x50

VIETA - TR/N200x50

VIETA - TR/HT200x50

VIETA - TR/N/HT 200x50

VIETA - TR/HBE 200x50

VIETA - TR/N/HBE 200x50

 VIETA - TR 200x75

VIETA - TR/N200x75



HORIZONTAL TEE Cái 131.000  Chữ T 

Cái 79.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 194.000  Chữ X 

Cái 116.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 86.000  Chữ L  

Cái 51.000  Nắp L 

9 200 100 1,2 M 129.000  Máng  

M 68.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 149.000  Chữ T 

Cái 79.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 222.000  Chữ X 

Cái 116.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 97.000  Chữ L  

Cái 51.000  Nắp L 

10 250 50 1,2 M 114.000  Máng  

M 83.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 140.000  Chữ T 

Cái 102.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 204.000  Chữ X 

Cái 150.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 94.000  Chữ L  

Cái 68.000  Nắp L 

11 250 75 1,2 M 130.000  Máng  

M 83.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 159.000  Chữ T 

Cái 102.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 231.000  Chữ X 

Cái 150.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 106.000  Chữ L  

Cái 68.000  Nắp L 

12 250 100 1,2 M 144.000  Máng  

M 84.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 177.000  Chữ T 

Cái 102.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 258.000  Chữ X 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm  VIETA - TR 200x100

VIETA - TR/N200x100

VIETA - TR/HT200x75

VIETA - TR/N/HT 200x75

VIETA - TR/HC200x75

VIETA - TR/N/HC 200x75

VIETA - TR/HBE 200x75

VIETA - TR/N/HBE 200x75

VIETA - TR/HC250x50

VIETA - TR/N/HC 250x50

VIETA - TR/HT200x100

VIETA - TR/N/HT 200x100

VIETA - TR/HC200x100

VIETA - TR/N/HC 200x100

VIETA - TR/HBE 200x100

VIETA - TR/N/HBE 200x100

 VIETA - TR 250x50

VIETA - TR/N250x50

VIETA - TR/HT250x50

VIETA - TR/N/HT 250x50

 VIETA - TR 250x100

VIETA - TR/N250x100

VIETA - TR/HBE 250x50

VIETA - TR/N/HBE 250x50

 VIETA - TR 250x75

VIETA - TR/N250x75

VIETA - TR/HT250x75

VIETA - TR/N/HT 250x75

VIETA - TR/HC250x75

VIETA - TR/N/HC 250x75

VIETA - TR/HBE 250x75

VIETA - TR/N/HBE 100x100

VIETA - TR/HT250x100

VIETA - TR/N/HT 250x100

VIETA - TR/HC250x100



Cái 150.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 118.000  Chữ L  

Cái 68.000  Nắp L 

13 300 50 1,2 M 129.000  Máng  

M 98.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 168.000  Chữ T 

Cái 128.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 242.000  Chữ X 

Cái 185.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 114.000  Chữ L  

Cái 87.000  Nắp L 

14 300 75 1,2 M 144.000  Máng  

M 98.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 188.000  Chữ T 

Cái 128.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 271.000  Chữ X 

Cái 185.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 128.000  Chữ L  

Cái 87.000  Nắp L 

15 300 100 1,2 M 159.000  Máng  

M 98.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 208.000  Chữ T 

Cái 128.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 298.000  Chữ X 

Cái 185.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 141.000  Chữ L  

Cái 87.000  Nắp L 

16 350 50 1,2 M 144.000  Máng  

M 114.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 198.000  Chữ T 

Cái 158.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 283.000  Chữ X 

Cái 223.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 137.000  Chữ L  

Cái 108.000  Nắp L 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

VIETA - TR/HC300x50

VIETA - TR/N/HC 300x50

VIETA - TR/N/HC 250x100

VIETA - TR/HBE 250x100

VIETA - TR/N/HBE 250x100

 VIETA - TR 300x50

VIETA - TR/N300x50

VIETA - TR/HT300x50

VIETA - TR/N/HT 300x50

 VIETA - TR 300x100

VIETA - TR/N300x100

VIETA - TR/HBE 300x50

VIETA - TR/N/HBE 300x50

 VIETA - TR 300x75

VIETA - TR/N300x75

VIETA - TR/HT300x75

VIETA - TR/N/HT 300x75

VIETA - TR/HC300x75

VIETA - TR/N/HC 300x75

VIETA - TR/HBE 300x75

VIETA - TR/N/HBE 300x75

VIETA - TR/HC350x50

VIETA - TR/N/HC 350x50

VIETA - TR/HT300x100

VIETA - TR/N/HT 300x100

VIETA - TR/HC300x100

VIETA - TR/N/HC 300x100

VIETA - TR/HBE 300x100

VIETA - TR/N/HBE 300x100

 VIETA - TR 350x50

VIETA - TR/N350x50

VIETA - TR/HT350x50

VIETA - TR/N/HT 350x50

VIETA - TR/HBE 350x50

VIETA - TR/N/HBE 350x50



17 350 75 1,2 M 160.000  Máng  

M 114.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 219.000  Chữ T 

Cái 157.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 313.000  Chữ X 

Cái 223.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 151.000  Chữ L  

Cái 108.000  Nắp L 

18 350 100 1,2 M 168.000  Máng  

M 114.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 240.000  Chữ T 

Cái 157.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 342.000  Chữ X 

Cái 223.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 166.000  Chữ L  

Cái 108.000  Nắp L 

19 400 50 1,2 M 159.000  Máng  

M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 231.000  Chữ T 

Cái 187.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 326.000  Chữ X 

Cái 264.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 162.000  Chữ L  

Cái 131.000  Nắp L 

20 400 75 1,2 M 175.000  Máng  

M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 357.000  Chữ T 

Cái 264.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 294.000  Chữ X 

Cái 2.180.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 177.000  Chữ L  

Cái 131.000  Nắp L 

21 400 100 1,2 M 190.000  Máng  Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.2mm 

 VIETA - TR 350x100

VIETA - TR/N350x100

 VIETA - TR 350x75

VIETA - TR/N350x75

VIETA - TR/HT350x75

VIETA - TR/N/HT 350x75

VIETA - TR/HC350x75

VIETA - TR/N/HC 350x75

VIETA - TR/HBE 350x75

VIETA - TR/N/HBE 350x75

VIETA - TR/HC400x50

VIETA - TR/N/HC 400x50

VIETA - TR/HT350x100

VIETA - TR/N/HT 350x100

VIETA - TR/HC350x100

VIETA - TR/N/HC 350x100

VIETA - TR/HBE 350x100

VIETA - TR/N/HBE 350x100

 VIETA - TR 400x50

VIETA - TR/N400x50

VIETA - TR/HT400x50

VIETA - TR/N/HT 400x50

 VIETA - TR 400x100

VIETA - TR/HBE 400x50

VIETA - TR/N/HBE 400x50

 VIETA - TR 400x75

VIETA - TR/N400x75

VIETA - TR/HT400x75

VIETA - TR/N/HT 400x75

VIETA - TR/HC400x75

VIETA - TR/N/HC 400x75

VIETA - TR/HBE 400x75

VIETA - TR/N/HBE 400x75



M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 275.000  Chữ T 

Cái 187.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 388.000  Chữ X 

Cái 264.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 193.000  Chữ L  

Cái 131.000  Nắp L 

1 250 50 1,5 M 137.000  Máng  

M 100.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 15.000  Chữ T 

Cái 123.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 245.000  Chữ X 

Cái 180.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 113.000  Chữ L  

Cái 82.000  Nắp L 

2 250 75 1,5 M 156.000  Máng  

M 101.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 191.000  Chữ T 

Cái 124.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 278.000  Chữ X 

Cái 180.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 128.000  Chữ L  

Cái 82.000  Nắp L 

3 250 100 1,5 M 174.000  Máng  

M 100.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 213.000  Chữ T 

Cái 123.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 310.000  Chữ X 

Cái 180.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 142.000  Chữ L  

Cái 83.000  Nắp L 

4 300 50 1,5 M 156.000  Máng  

M 119.000  Nắp  

C. MÁNG CÁP  SƠN TĨNH ĐIỆN DẦY 1.5MM

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

VIETA - TR/N400x100

VIETA - TR/HC250x50

VIETA - TR/N/HC 250x50

VIETA - TR/HT400x100

VIETA - TR/N/HT 400x100

VIETA - TR/HC400x100

VIETA - TR/N/HC 400x100

VIETA - TR/HBE 400x100

VIETA - TR/N/HBE 400x100

 VIETA - TR 250x50

VIETA - TR/N250x50

VIETA - TR/HT250x50

VIETA - TR/N/HT 250x50

 VIETA - TR 250x100

VIETA - TR/N250x100

VIETA - TR/HBE 250x50

VIETA - TR/N/HBE 250x50

 VIETA - TR 250x75

VIETA - TR/N250x75

VIETA - TR/HT250x75

VIETA - TR/N/HT 250x75

VIETA - TR/HC250x75

VIETA - TR/N/HC 250x75

VIETA - TR/HBE 250x75

VIETA - TR/N/HBE 250x75

VIETA - TR/HT250x100

VIETA - TR/N/HT 250x100

VIETA - TR/HC250x100

VIETA - TR/N/HC 250x100

VIETA - TR/HBE 250x100

VIETA - TR/N/HBE 250x100

 VIETA - TR 300x50

VIETA - TR/N300x50



HORIZONTAL TEE Cái 202.000  Chữ T 

Cái 155.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 291.000  Chữ X 

Cái 233.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 137.000  Chữ L  

Cái 105.000  Nắp L 

5 300 75 1,5 M 174.000  Máng  

M 119.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 226.000  Chữ T 

Cái 155.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 325.000  Chữ X 

Cái 223.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 154.000  Chữ L  

Cái 105.000  Nắp L 

6 300 100 1,5 M 192.000  Máng  

M 119.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 250.000  Chữ T 

Cái 155.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 359.000  Chữ X 

Cái 223.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 170.000  Chữ L  

Cái 105.000  Nắp L 

7 350 50 1,5 M 174.000  Máng  

M 137.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 240.000  Chữ T 

Cái 188.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 340.000  Chữ X 

Cái 269.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 165.000  Chữ L  

Cái 130.000  Nắp L 

8 350 75 1,5 M 192.000  Máng  

M 137.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 264.000  Chữ T 

Cái 188.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 376.000  Chữ X 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

VIETA - TR/HC300x50

VIETA - TR/N/HC 300x50

VIETA - TR/HT300x50

VIETA - TR/N/HT 300x50

 VIETA - TR 300x100

VIETA - TR/N300x100

VIETA - TR/HBE 300x50

VIETA - TR/N/HBE 250x100

 VIETA - TR 300x75

VIETA - TR/N300x75

VIETA - TR/HT300x75

VIETA - TR/N/HT 300x75

VIETA - TR/HC300x75

VIETA - TR/N/HC 300x75

VIETA - TR/HBE 300x75

VIETA - TR/N/HBE 300x75

VIETA - TR/HC350x50

VIETA - TR/N/HC 350x50

VIETA - TR/HT300x100

VIETA - TR/N/HT 300x100

VIETA - TR/HC300x100

VIETA - TR/N/HC 300x100

VIETA - TR/HBE 300x100

VIETA - TR/N/HBE 300x100

 VIETA - TR 350x50

VIETA - TR/N350x50

VIETA - TR/HT350x50

VIETA - TR/N/HT 350x50

VIETA - TR/HBE 350x50

VIETA - TR/N/HBE 350x50

 VIETA - TR 350x75

VIETA - TR/N350x75

VIETA - TR/HT350x75

VIETA - TR/N/HT 350x75

VIETA - TR/HC350x75



Cái 268.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 182.000  Chữ L  

Cái 130.000  Nắp L 

9 350 100 1,5 M 211.000  Máng  

M 137.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 289.000  Chữ T 

Cái 189.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 412.000  Chữ X 

Cái 269.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 200.000  Chữ L  

Cái 130.000  Nắp L 

10 400 50 1,5 M 192.000  Máng  

M 155.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 278.000  Chữ T 

Cái 225.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 392.000  Chữ X 

Cái 318.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 195.000  Chữ L  

Cái 157.000  Nắp L 

11 400 75 1,5 M 211.000  Máng  

M 155.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 304.000  Chữ T 

Cái 225.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 430.000  Chữ X 

Cái 318.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 213.000  Chữ L  

Cái 157.000  Nắp L 

12 400 100 1,5 M 229.000  Máng  

M 155.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 331.000  Chữ T 

Cái 225.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 467.000  Chữ X 

Cái 318.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 232.000  Chữ L  

Cái 157.000  Nắp L 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm  VIETA - TR 350x100

VIETA - TR/N350x100

VIETA - TR/N/HC 350x75

VIETA - TR/HBE 350x75

VIETA - TR/N/HBE 350x75

VIETA - TR/HC400x50

VIETA - TR/N/HC 400x50

VIETA - TR/HT350x100

VIETA - TR/N/HT 350x100

VIETA - TR/HC350x100

VIETA - TR/N/HC 350x100

VIETA - TR/HBE 350x100

VIETA - TR/N/HBE 350x100

 VIETA - TR 400x50

VIETA - TR/N400x50

VIETA - TR/HT400x50

VIETA - TR/N/HT 400x50

 VIETA - TR 400x100

VIETA - TR/N400x100

VIETA - TR/HBE 400x50

VIETA - TR/N/HBE 400x50

 VIETA - TR 400x75

VIETA - TR/N400x75

VIETA - TR/HT400x75

VIETA - TR/N/HT 400x75

VIETA - TR/HC400x75

VIETA - TR/N/HC 400x75

VIETA - TR/HBE 400x75

VIETA - TR/N/HBE 400x75

VIETA - TR/HT400x100

VIETA - TR/N/HT 400x100

VIETA - TR/HC400x100

VIETA - TR/N/HC 400x100

VIETA - TR/HBE 400x100

VIETA - TR/N/HBE 400x100



13 450 50 1,5 M 211.000  Máng  

M 174.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 320.000  Chữ T 

Cái 264.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 448.000  Chữ X 

Cái 370.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 227.000  Chữ L  

Cái 187.000  Nắp L 

14 450 75 1,5 M 229.000  Máng  

M 174.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 347.000  Chữ T 

Cái 264.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 486.000  Chữ X 

Cái 370.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 246.000  Chữ L  

Cái 187.000  Nắp L 

15 450 100 1,5 M 247.000  Máng  

M 174.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 375.000  Chữ T 

Cái 264.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 525.000  Chữ X 

Cái 370.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 266.000  Chữ L  

Cái 187.000  Nắp L 

16 500 50 1,5 M 229.000  Máng  

M 192.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 364.000  Chữ T 

Cái 306.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 506.000  Chữ X 

Cái 425.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 261.000  Chữ L  

Cái 219.000  Nắp L 

17 500 75 1,5 M 247.000  Máng  

M 192.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 393.000  Chữ T 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

VIETA - TR/HC450x50

VIETA - TR/N/HC 450x50

 VIETA - TR 450x50

VIETA - TR/N450x50

VIETA - TR/HT450x50

VIETA - TR/N/HT 450x50

 VIETA - TR 450x100

VIETA - TR/N450x100

VIETA - TR/HBE 450x50

VIETA - TR/N/HBE 400x100

 VIETA - TR 450x75

VIETA - TR/N450x75

VIETA - TR/HT450x75

VIETA - TR/N/HT 450x75

VIETA - TR/HC450x75

VIETA - TR/N/HC 450x75

VIETA - TR/HBE 450x75

VIETA - TR/N/HBE 450x75

VIETA - TR/HC500x50

VIETA - TR/N/HC 500x50

VIETA - TR/HT450x100

VIETA - TR/N/HT 450x100

VIETA - TR/HC450x100

VIETA - TR/N/HC 450x100

VIETA - TR/HBE 450x100

VIETA - TR/N/HBE 450x100

 VIETA - TR 500x50

VIETA - TR/N500x50

VIETA - TR/HT500x50

VIETA - TR/N/HT 500x50

VIETA - TR/HBE 5000x50

VIETA - TR/N/HBE 500x50

 VIETA - TR 500x75

VIETA - TR/N500x75

VIETA - TR/HT500x75



Cái 306.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 546.000  Chữ X 

Cái 425.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 282.000  Chữ L  

Cái 219.000  Nắp L 

18 500 100 1,5 M 266.000  Máng  

M 192.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 422.000  Chữ T 

Cái 306.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 587.000  Chữ X 

Cái 425.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 303.000  Chữ L  

Cái 219.000  Nắp L 

19 550 50 1,5 M 247.000  Máng  

M 211.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 411.000  Chữ T 

Cái 350.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 567.000  Chữ X 

Cái 484.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 298.000  Chữ L  

Cái 254.000  Nắp L 

20 550 75 1,5 M 266.000  Máng  

M 211.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 442.000  Chữ T 

Cái 350.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 609.000  Chữ X 

Cái 484.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 320.000  Chữ L  

Cái 254.000  Nắp L 

21 550 100 1,5 M 284.000  Máng  

M 211.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 472.000  Chữ T 

Cái 350.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 651.000  Chữ X 

Cái 484.000  Nắp X 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm  VIETA - TR 500x100

VIETA - TR/N500x100

VIETA - TR/N/HT 500x75

VIETA - TR/HC500x75

VIETA - TR/N/HC 500x75

VIETA - TR/HBE 5000x75

VIETA - TR/N/HBE 500x75

VIETA - TR/HC550x50

VIETA - TR/N/HC 550x50

VIETA - TR/HT500x100

VIETA - TR/N/HT 500x100

VIETA - TR/HC500x100

VIETA - TR/N/HC 500x100

VIETA - TR/HBE 500x100

VIETA - TR/N/HBE 500x100

 VIETA - TR 550x50

VIETA - TR/N550x50

VIETA - TR/HT550x50

VIETA - TR/N/HT 550x50

 VIETA - TR 550x100

VIETA - TR/N550x100

VIETA - TR/HBE 550x50

VIETA - TR/N/HBE 550x50

 VIETA - TR 550x75

VIETA - TR/N550x75

VIETA - TR/HT550x75

VIETA - TR/N/HT 550x75

VIETA - TR/HC550x75

VIETA - TR/N/HC 550x75

VIETA - TR/HBE 550x75

VIETA - TR/N/HBE 550x75

VIETA - TR/HT550x100

VIETA - TR/N/HT 550x100

VIETA - TR/HC550x100

VIETA - TR/N/HC 550x100



HORIZONTAL ELBOW Cái 342.000  Chữ L  

Cái 254.000  Nắp L 

22 600 50 1,5 M 266.000  Máng  

M 329.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 461.000  Chữ T 

Cái 397.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 632.000  Chữ X 

Cái 545.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 337.000  Chữ L  

Cái 290.000  Nắp L 

23 600 75 1,5 M 284.000  Máng  

M 229.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 493.000  Chữ T 

Cái 397.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 675.000  Chữ X 

Cái 545.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 360.000  Chữ L  

Cái 290.000  Nắp L 

24 600 100 1,5 M 302.000  Máng  

M 229.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 524.000  Chữ T 

Cái 397.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 719.000  Chữ X 

Cái 545.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 383.000  Chữ L  

Cái 390.000  Nắp L 

1 250 50 2 M 176.000  Máng  

M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 217.000  Chữ T 

Cái 159.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 291.000  Chữ X 

Cái 214.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 145.000  Chữ L  

Cái 106.000  Nắp L 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

Sơn tĩnh điện tôn 1.5mm 

VIETA - TR/HC600x50

VIETA - TR/N/HC 600x50

VIETA - TR/HBE 550x100

VIETA - TR/N/HBE 550x100

 VIETA - TR 600x50

VIETA - TR/N600x50

VIETA - TR/HT600x50

VIETA - TR/N/HT 600x50

 VIETA - TR 600x100

VIETA - TR/N600x100

VIETA - TR/HBE 600x50

VIETA - TR/N/HBE 600x50

 VIETA - TR 600x75

VIETA - TR/N600x75

VIETA - TR/HT600x75

VIETA - TR/N/HT 600x75

VIETA - TR/HC600x75

VIETA - TR/N/HC 600x75

VIETA - TR/HBE 600x75

VIETA - TR/N/HBE 600x75

VIETA - TR/N/HC 250x50

VIETA - TR/HT600x100

VIETA - TR/N/HT 600x100

VIETA - TR/HC600x100

VIETA - TR/N/HC 600x100

VIETA - TR/HBE 600x100

VIETA - TR/N/HBE 600x100

D. MÁNG CÁP  SƠN TĨNH ĐIỆN DẦY 2.0MM
Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm  VIETA - TR 250x50

VIETA - TR/N250x50

VIETA - TR/HT250x50

VIETA - TR/N/HT 250x50

VIETA - TR/HC250x50

VIETA - TR/HBE 250x50

VIETA - TR/N/HBE 250x50



2 250 75 2 M 200.000  Máng  

M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 245.000  Chữ T 

Cái 159.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 329.000  Chữ X 

Cái 214.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 164.000  Chữ L  

Cái 106.000  Nắp L 

3 250 100 2 M 224.000  Máng  

M 129.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 274.000  Chữ T 

Cái 159.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 368.000  Chữ X 

Cái 214.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 183.000  Chữ L  

Cái 106.000  Nắp L 

4 300 50 2 M 200.000  Máng  

M 153.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 260.000  Chữ T 

Cái 199.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 345.000  Chữ X 

Cái 264.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 177.000  Chữ L  

Cái 135.000  Nắp L 

5 300 75 2 M 224.000  Máng  

M 153.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 291.000  Chữ T 

Cái 199.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 385.000  Chữ X 

Cái 264.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 198.000  Chữ L  

Cái 135.000  Nắp L 

6 300 100 2 M 247.000  Máng  

M 153.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 321.000  Chữ T 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

 VIETA - TR 250x100

VIETA - TR/N/HBE 250x75

VIETA - TR/N250x100

 VIETA - TR 250x75

VIETA - TR/N250x75

VIETA - TR/HT250x75

VIETA - TR/N/HT 250x75

VIETA - TR/HC250x75

VIETA - TR/N/HC 250x75

VIETA - TR/HBE 250x75

VIETA - TR/HC300x50

VIETA - TR/N/HC 300x50

VIETA - TR/HT250x100

VIETA - TR/N/HT 250x100

VIETA - TR/HC250x100

VIETA - TR/N/HC 250x100

VIETA - TR/HBE 250x100

VIETA - TR/N/HBE 250x100

 VIETA - TR 300x50

VIETA - TR/N300x50

VIETA - TR/HT300x50

VIETA - TR/N/HT 300x50

 VIETA - TR 300x100

VIETA - TR/N300x100

VIETA - TR/HBE 300x50

VIETA - TR/N/HBE 300x50

 VIETA - TR 300x75

VIETA - TR/N300x75

VIETA - TR/HT300x75

VIETA - TR/N/HT 300x75

VIETA - TR/HC300x75

VIETA - TR/N/HC 300x75

VIETA - TR/HBE 300x75

VIETA - TR/N/HBE 300x75

VIETA - TR/HT300x100



Cái 199.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 426.000  Chữ X 

Cái 264.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 219.000  Chữ L  

Cái 135.000  Nắp L 

7 350 50 2 M 224.000  Máng  

M 176.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 307.000  Chữ T 

Cái 242.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 403.000  Chữ X 

Cái 319.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 212.000  Chữ L  

Cái 167.000  Nắp L 

8 350 75 2 M 247.000  Máng  

M 176.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 339.000  Chữ T 

Cái 242.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 445.000  Chữ X 

Cái 319.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 234.000  Chữ L  

Cái 167.000  Nắp L 

9 350 100 2 M 271.000  Máng  

M 176.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 371.000  Chữ T 

Cái 242.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 528.000  Chữ X 

Cái 345.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 257.000  Chữ L  

Cái 167.000  Nắp L 

10 400 50 2 M 247.000  Máng  

M 200.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 357.000  Chữ T 

Cái 289.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 465.000  Chữ X 

Cái 377.000  Nắp X 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

VIETA - TR/HC350x50

VIETA - TR/N/HC 350x50

VIETA - TR/N/HT 300x100

VIETA - TR/HC300x100

VIETA - TR/N/HC 300x100

VIETA - TR/HBE 300x100

VIETA - TR/N/HBE 300x100

 VIETA - TR 350x50

VIETA - TR/N350x50

VIETA - TR/HT350x50

VIETA - TR/N/HT 350x50

 VIETA - TR 350x100

VIETA - TR/N350x100

VIETA - TR/HBE 350x50

VIETA - TR/N/HBE 350x50

 VIETA - TR 350x75

VIETA - TR/N350x75

VIETA - TR/HT350x75

VIETA - TR/N/HT 350x75

VIETA - TR/HC350x75

VIETA - TR/N/HC 350x75

VIETA - TR/HBE 350x75

VIETA - TR/N/HBE 350x75

VIETA - TR/HC400x50

VIETA - TR/N/HC 400x50

VIETA - TR/HT350x100

VIETA - TR/N/HT 350x100

VIETA - TR/HC350x100

VIETA - TR/N/HC 350x100

VIETA - TR/HBE 350x100

VIETA - TR/N/HBE 350x100

 VIETA - TR 400x50

VIETA - TR/N400x50

VIETA - TR/HT400x50

VIETA - TR/N/HT 400x50



HORIZONTAL ELBOW Cái 250.000  Chữ L  

Cái 202.000  Nắp L 

11 400 75 2 M 271.000  Máng  

M 200.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 391.000  Chữ T 

Cái 289.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 509.000  Chữ X 

Cái 377.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 274.000  Chữ L  

Cái 202.000  Nắp L 

12 400 100 2 M 294.000  Máng  

M 200.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 425.000  Chữ T 

Cái 289.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 553.000  Chữ X 

Cái 377.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 298.000  Chữ L  

Cái 202.000  Nắp L 

13 450 50 2 M 271.000  Máng  

M 224.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 411.000  Chữ T 

Cái 339.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 530.000  Chữ X 

Cái 438.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 291.000  Chữ L  

Cái 241.000  Nắp L 

14 450 75 2 M 294.000  Máng  

M 224.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 446.000  Chữ T 

Cái 339.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 576.000  Chữ X 

Cái 438.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 317.000  Chữ L  

Cái 241.000  Nắp L 

15 450 100 2 M 318.000  Máng  Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

 VIETA - TR 400x100

VIETA - TR/N400x100

VIETA - TR/HBE 400x50

VIETA - TR/N/HBE 400x50

 VIETA - TR 400x75

VIETA - TR/N400x75

VIETA - TR/HT400x75

VIETA - TR/N/HT 400x75

VIETA - TR/HC400x75

VIETA - TR/N/HC 400x75

VIETA - TR/HBE 400x75

VIETA - TR/N/HBE 400x75

VIETA - TR/HC450x50

VIETA - TR/N/HC 450x50

VIETA - TR/HT400x100

VIETA - TR/N/HT 400x100

VIETA - TR/HC400x100

VIETA - TR/N/HC 400x100

VIETA - TR/HBE 400x100

VIETA - TR/N/HBE 400x100

 VIETA - TR 450x50

VIETA - TR/N450x50

VIETA - TR/HT450x50

VIETA - TR/N/HT 450x50

 VIETA - TR 450x100

VIETA - TR/HBE 450x50

VIETA - TR/N/HBE 450x50

 VIETA - TR 450x75

VIETA - TR/N450x75

VIETA - TR/HT450x75

VIETA - TR/N/HT 450x75

VIETA - TR/HC450x75

VIETA - TR/N/HC 450x75

VIETA - TR/HBE 450x75

VIETA - TR/N/HBE 450x75



M 224.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 482.000  Chữ T 

Cái 339.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 622.000  Chữ X 

Cái 438.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 342.000  Chữ L  

Cái 241.000  Nắp L 

16 500 50 2 M 294.000  Máng  

M 247.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 468.000  Chữ T 

Cái 393.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 598.000  Chữ X 

Cái 504.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 335.000  Chữ L  

Cái 282.000  Nắp L 

17 500 75 2 M 318.000  Máng  

M 247.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 505.000  Chữ T 

Cái 393.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 647.000  Chữ X 

Cái 504.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 362.000  Chữ L  

Cái 282.000  Nắp L 

18 500 100 2 M 341.000  Máng  

M 247.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 542.000  Chữ T 

Cái 393.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 695.000  Chữ X 

Cái 504.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 389.000  Chữ L  

Cái 282.000  Nắp L 

19 550 50 2 M 318.000  Máng  

M 271.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 528.000  Chữ T 

Cái 450.000  Nắp T 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

VIETA - TR/N450x100

VIETA - TR/HC500x50

VIETA - TR/N/HC 500x50

VIETA - TR/HT450x100

VIETA - TR/N/HT 450x100

VIETA - TR/HC450x100

VIETA - TR/N/HC 450x100

VIETA - TR/HBE 450x100

VIETA - TR/N/HBE 450x100

 VIETA - TR 500x50

VIETA - TR/N500x50

VIETA - TR/HT500x50

VIETA - TR/N/HT 500x50

 VIETA - TR 500x100

VIETA - TR/N500x100

VIETA - TR/HBE 500x50

VIETA - TR/N/HBE 500x50

 VIETA - TR 500x75

VIETA - TR/N500x75

VIETA - TR/HT500x75

VIETA - TR/N/HT 500x75

VIETA - TR/HC500x75

VIETA - TR/N/HC 500x75

VIETA - TR/HBE 500x75

VIETA - TR/N/HBE 500x75

VIETA - TR/HT500x100

VIETA - TR/N/HT 500x100

VIETA - TR/HC500x100

VIETA - TR/N/HC 500x100

VIETA - TR/HBE 500x100

VIETA - TR/N/HBE 500x100

 VIETA - TR 550x50

VIETA - TR/N550x50

VIETA - TR/HT550x50

VIETA - TR/N/HT 550x50



HORIZONTAL CROSS Cái 672.000  Chữ X 

Cái 573.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 382.000  Chữ L  

Cái 326.000  Nắp L 

20 550 75 2 M 341.000  Máng  

M 271.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 567.000  Chữ T 

Cái 450.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 722.000  Chữ X 

Cái 573.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 411.000  Chữ L  

Cái 326.000  Nắp L 

21 550 100 2 M 365.000  Máng  

M 271.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 606.000  Chữ T 

Cái 450.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 771.000  Chữ X 

Cái 573.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 439.000  Chữ L  

Cái 326.000  Nắp L 

22 600 50 2 M 341.000  Máng  

M 294.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 592.000  Chữ T 

Cái 510.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 748.000  Chữ X 

Cái 646.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 432.000  Chữ L  

Cái 373.000  Nắp L 

23 600 75 2 M 365.000  Máng  

M 294.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 632.000  Chữ T 

Cái 510.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 83.000  Chữ X 

Cái 646.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 462.000  Chữ L  

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

VIETA - TR/HC550x50

VIETA - TR/N/HC 550x50

 VIETA - TR 550x100

VIETA - TR/N550x100

VIETA - TR/HBE 550x50

VIETA - TR/N/HBE 550x50

 VIETA - TR 550x75

VIETA - TR/N550x75

VIETA - TR/HT550x75

VIETA - TR/N/HT 550x75

VIETA - TR/HC550x75

VIETA - TR/N/HC 550x75

VIETA - TR/HBE 550x75

VIETA - TR/N/HBE 550x75

VIETA - TR/HBE 550x100

VIETA - TR/N/HBE 550x100

 VIETA - TR 600x50

VIETA - TR/N600x50

VIETA - TR/HT550x100

VIETA - TR/N/HT 550x100

VIETA - TR/HC550x100

VIETA - TR/N/HC 550x100

VIETA - TR/HT600x50

VIETA - TR/N/HT 600x50

VIETA - TR/HT600x75

VIETA - TR/N/HT 600x75

VIETA - TR/HC600x50

VIETA - TR/N/HC 600x50

VIETA - TR/HC600x75

VIETA - TR/N/HC 600x75

VIETA - TR/HBE 600x50

VIETA - TR/N/HBE 600x50

 VIETA - TR 600x75

VIETA - TR/N600x75

VIETA - TR/HBE 600x75



Cái 373.000  Nắp L 

24 600 100 2 M 389.000  Máng  

M 267.000  Nắp  

HORIZONTAL TEE Cái 673.000  Chữ T 

Cái 510.000  Nắp T 

HORIZONTAL CROSS Cái 851.000  Chữ X 

Cái 646.000  Nắp X 

HORIZONTAL ELBOW Cái 492.000  Chữ L  

Cái 373.000  Nắp L 

Sơn tĩnh điện tôn 2.0 mm 

Nối thang, nối máng , thanh đỡ máng, tyren M8-M10-M12 , ốc vít….
OPTION 

VIETA - TR/HC600x100

VIETA - TR/N/HC 600x100

VIETA - TR/HBE 600x100

NGOÀI RA CHÚNG TÔI SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM MÁNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

* Gía trên chưa bao gồm VAT   - Bao gồm vận chuyển trong nội thành Hà Nội , Ngoại thành có tính chi phí vận chuyển 
* Ngoài các sản phẩm trên chúng tôi còn sản xuất sản phẩm phi tiêu chuẩn theo yêu cầu chủ đầu tư 
* Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất các loại thang cáp mạ kẽm, nhúng nóng hoặc cán nguội 

VIETA - TR/N/HBE 600x100

* Đối với các sản phẩm kích thước lớn hơn  600- 750 -800 -1000   được làm bằng tôn 2mm 
XIN VUI LÒNG LIÊN H Ệ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT SẢN PHẨM 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT Á
Đ/c: 124 Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 04. 66823238  Fax : 04. 33531482      
Web. Cokhivieta.com - Email: cokhivieta@gmail.com

VIETA - TR/N/HBE 600x75

VIETA - TR/HT600x100

VIETA - TR/N/HT 600x100

 VIETA - TR 600x100

VIETA - TR/N600x100


